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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334910503 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THỊ DIỆU ÁI Nữ 22/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51  

2 334901487 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN AN Nam 29/11/1995 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.08  

3 334901761 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TUẤN ANH Nam 07/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.88  

4 334921455 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀI ÂN Nữ 08/09/1996 Tỉnh Cà Mau Kinh 5.95  

5 334888416 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH Nữ 08/11/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.02  

6 334930765 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THÁI BÌNH Nam 15/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.01  

7 334940076 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ HỒNG BUÔL Nam 11/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.07  

8 334890423 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN CẢNH Nam 29/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.94  

9 334901689 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGUYÊN CÁT Nam 18/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.39  

10 334952284 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG CHI Nữ 20/06/1996 Trà Vinh Kinh 6.21  

11 334940550 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC DIỄM Nữ 25/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.42  

12 334921876 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC DIỆM Nữ 25/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.99  

13 334870223 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ MINH DIỄN Nam 18/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.01  

14 334931706 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN ANH DUY Nam 24/11/1997 Tphố  Cần Thơ Kinh 5.99  

15 334878698 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 30/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.79  

16 334940143 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM TÂN DƢƠNG Nam 02/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.46  

17 334949841 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỖ THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 07/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.79  

18 334952281 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HẢI ĐĂNG Nam 19/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.08  

19 334890265 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH BA ĐEN Nam 01/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.44  

20 334952279 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG VŨ HẢI Nam 17/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.28  

21 334921290 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM HẰNG Nữ 16/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.96  

22 334952294 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ NGỌC HÂN Nữ 19/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.24  

23 334940528 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN HẬU Nam 29/10/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.49  



24 334942132 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ 09/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.58  

25 334916833 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ MỸ HIỀN Nữ 01/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.33  

26 334940335 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HIẾU Nữ 01/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.98  

27 334942489 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN HÓA Nam 06/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.95  

28 334910258 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM QUỐC HUY Nam 10/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.31  

29 334902654 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HOÀNG HUY Nam 30/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.63  

30 334880354 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM HƢƠNG Nữ 05/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.88  

31 334952280 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM HOÀNG KHANG Nam 20/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.66  

32 334959282 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ ĐĂNG KHOA Nam 08/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.33  

33 334949605 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY KHƢƠNG Nam 16/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.02  

34 334940112 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN LÊ PHƢỢNG KIỀU Nữ 01/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.56  

35 334930967 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU Nữ 16/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.56  

36 334930124 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU Nữ 25/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.14  

37 334904336 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN CAO KỲ Nam 15/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.70  

38 334932737 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC LAN Nữ 22/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.25  

39 334930125 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ PHÚC LÀNH Nữ 18/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.04  

40 334890315 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀN LÂM Nam 13/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.37  

41 334946921 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH LINH Nam 28/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.05  

42 334921947 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY LINH Nam 06/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.81  

43 334953822 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ LONG Nam 01/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.62  

44 334901305 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN PHÚC LỘC Nam 10/08/1997 Tỉnh Trà VInh Kinh 6.62  

45 334910663 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VỦ LUÂN Nam 05/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51  

46 334930354 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH MẪN Nam 17/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.14  

47 334901513 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC MINH Nữ 02/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.90  

48 334930195 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRUNG NGHĨA Nam 03/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.46  

49 334940504 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH TRỌNG NGHĨA Nam 21/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.53  

50 334870471 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ MỸ NGỌC Nữ 13/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.46  

51 334930772 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THÁI NGỌC Nam 09/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.26  

52 334952575 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGUYÊN Nữ 20/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.86  

53 334921077 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THÁI NGUYÊN Nam 12/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.28  

54 334935860 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ NHI Nữ 27/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.22  

55 334930997 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG NHI Nữ 30/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.94  



56 334952517 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ Ý NHI Nữ 03/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.78  

57 334940874 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH NHỊ Nữ 26/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.29  

58 334921900 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG PHẠM THÙY NHIÊN Nữ 23/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.36  

59 334910989 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 03/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.68  

60 334910730 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH NHƢ Nữ 17/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.92  

61 334940255 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH NHỰT Nam 01/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.94  

62 334890430 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG MINH PHÁT Nam 29/08/1995 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.34  

63 334930815 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM HOÀNG PHÚ Nam 20/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

64 334952282 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRÀ DIỂM PHÚC Nữ 02/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7  

65 334952317 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH PHÚC Nam 06/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.86  

66 334922514 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI LÝ HỒNG PHÚC Nam 07/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.73  

67 334880846 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TUẤN PHƢƠNG Nam 16/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.11  

68 334952312 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ PHƢƠNG Nữ 02/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.86  

69 334890554 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH QUY Nam 01/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.33  

70 334953826 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DÂN QUÝ Nam 10/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.43  

71 334921411 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Nữ 25/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.98  

72 334940744 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN Nữ 27/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.83  

73 334910292 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH QUYỀN Nữ 13/07/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

74 334944327 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ TẤN SANG Nam 25/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.48  

75 334882800 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH TẤN SANG Nam 21/07/1995 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.70  

76 334940173 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN SƠN Nam 02/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 7.98  

77 334903174 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU TÀI Nam 08/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.18  

78 334832982 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG HỮU TÀI Nam 04/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.61  

79 334880478 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG VĂN TÂM Nam 19/12/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.34  

80 334919880 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC BĂNG TÂM Nữ 12/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 8.32  

81 334940064 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 02/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.88  

82 334952493 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN CHÍ THANH Nam 24/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.50  

83 334940144 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM NGUYỄN ĐẮC THÀNH Nam 23/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.59  

84 334952187 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THU THẢO Nữ 01/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.65  

85 334944336 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Nữ 27/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.33  

86 334952411 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG THẮM Nữ 13/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.01  

87 334901945 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ DUY THĂNG Nam 16/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.75  



88 334890719 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH HỒNG THÂY Nam 04/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.92  

89 334952357 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THI Nữ 16/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.60  

90 334952326 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHAN THỊNH Nữ 09/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.60  

91 334940964 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MINH THÙY Nữ 24/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.08  

92 334921112 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐOÀN NGỌC THÚY Nữ 24/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.98  

93 334940677 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HÀ THỊ ANH THƢ Nữ 30/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.21  

94 334952516 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI MINH THƢ Nam 06/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.78  

95 334952289 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀI THƢƠNG Nữ 06/05/1997 Tỉnh Lâm Đồng Kinh 5.51  

96 334940538 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ THỦY TIÊN Nữ 17/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.61  

97 334930123 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ MỸ TIÊN Nữ 03/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.19  

98 334924402 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 27/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.71  

99 334940510 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TIẾN Nam 10/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.55  

100 334910959 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN MINH TIẾN Nam 16/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.19  

101 334953722 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TUẤN TOÀN Nam 06/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.88  

102 334921489 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI QUỐC TOÀN Nam 17/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.16  

103 334954695 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC TRÂM Nữ 18/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

104 334910024 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN Nữ 29/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.44  

105 334952337 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂN Nữ 25/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.74  

106 334930322 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN TRÍ Nam 01/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.21  

107 334947078 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH TRÍ Nam 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

108 334901620 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TRÍ Nam 15/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.93  

109 334953951 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TRÍ Nam 26/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.44  

110 334919813 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU TRINH Nữ 24/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.18  

111 334910438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MAI TRINH Nữ 09/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.11  

112 334953904 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC TRINH Nữ 18/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.86  

113 334930281 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ DIỄM TRINH Nữ 06/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.34  

114 334855300 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC TRINH Nữ 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.29  

115 334952504 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ TÚ TRINH Nữ 31/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.20  

116 334890641 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ THANH TRÚC Nữ 24/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.53  

117 334880806 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TRUNG Nam 09/04/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.56  

118 334910179 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh QUÁCH VŨ TRƢỜNG Nam 07/10/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.02  

119 334940391 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ CẨM TÚ Nữ 15/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.04  



120 334930814 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG VĂN TÚ Nam 27/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.88  

121 334930199 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THANH TÙNG Nam 10/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.85  

122 334919110 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ MỘNG TUYỀN Nữ 02/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.09  

123 334940132 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG TƢƠI Nữ 20/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.25  

124 334930196 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÝ Nam 10/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.27  

125 334590317 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THU VÂN Nữ 01/10/1989 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.84  

126 334699090 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HẢI VÂN Nam 28/02/1992 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.53  

127 334954902 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM LÂM VŨ Nam 08/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.39  

128 334930591 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM QUỐC VƢƠNG Nam 28/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.69  

129 334940254 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH TRƢƠNG UYỂN VY Nữ 04/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.33  

130 334930282 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH XIẾNG Nữ 15/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.41  

131 334910434 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ MỸ XUYÊN Nữ 01/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

132 334935511 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TẠ NGỌC YẾN Nữ 10/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.96  

 


